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HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASIAN) 

 

A. LÝ THUYẾT 

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

- Năm 1967 có 5 nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Sin-ga-po thành lập 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

- Số lượng thành viên của ASEAN ngày càng tăng. 

- Mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một công đồng hòa 

hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội. 

- Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia 

thành viên. 

 

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội 

- 3 nước Ma-lai-xi-a, Sin-ga-po, In-đô-nê-xi-a thành lập tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI. 

- Sự hợp tác kinh tế - xã hội còn biểu hiện: 

+ Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên. 

+ Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước. 
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+ Xây dựng các tuyến đường giao thông. 

+ Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công. 

3. Việt Nam trong ASEAN 

- Năm 1995, Việt Nam là thành viên của ASEAN. 

- Khi trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp 

tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ. 

- Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có 

nhiều thách thức cần vượt qua. 

B. BÀI TẬP VÍ DỤ 

Câu 1: Em hãy cho biết các nước ASEAN có nhũng thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế? 

Trả lời: 

- Các nước ASEAN có vị trí địa lí thuận lợi cho phát triển kinh tế, cũng như thuận lợi cho việc 

mở rộng hợp tác giao lưu kinh tế - xã hội giữa các quốc gia. Ba nước Inđônêxia, Malaixia, 

Xingapo đã lập tam giác tăng trưởng kinh tế Xigiôri từ năm 1989. 

- Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước, xây dựng tuyến đường sắt, đường bộ từ Việt 

Nam sang Campuchia, Thái Lan, Malaixia và Xingapo; từ Mianma qua Lào tới Việt Nam. Xây 

dựng hành lang kinh tế Đông Tây với các quốc gia: Mianma, Thái Lan, Lào, Việt Nam. 

- Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, việc khai thác các nguồn tài nguyên, thiên nhiên và 

nguồn nhân lực cũng đòi hỏi các nước ASEAN phải có sự hợp tác. 

- Phối hợp cùng nhau bảo vệ và khai thác nguồn lợi sông Mê Công. Hợp tác trong khai thác 

nguồn lợi thềm lục địa và Biển Đông. 

Câu 2: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế 

nào? 

Trả lời: 
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- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Association of South-East Asian Nations, viết tắt là ASEAN) 

được thành lập năm 1967, đó là thời điểm 3 nước Đông Dương đang tiến hành cuộc chiến đấu 

giải phóng đất nước và có hướng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó một số 

nước trong khu vực thành lập Hiệp hội nhằm hạn chế ảnh hưởng của xu thế xây dựng xã hội 

chủ nghĩa trong khu vực. Vì vậy lúc đầu Hiệp hội có mục tiêu liên kết về quân sự nhiều hơn. 

Cuối thập niên 70, đầu 80 xu thế hợp tác kinh tế xuất hiện và ngày càng trở thành xu thế chính. 

Đến năm 1998 mục tiêu: “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển 

đồng đều” đã được khẳng định tại Hội nghị cấp cao tháng 12 năm 1998 ở Hà Nội. 

- Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia 

thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường 

quốc tế. 

Câu 3: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế 

nào? 

Trả lời: 

- Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức với mục đích hợp tác quân sự. 

- Đầu những năm 80, Hiệp hội hợp tác thêm về kinh tế. 

- Đến năm 1988, đặt ra mục tiêu “Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát 

triển đồng đều”. 

- Các nước đều hợp tác tự nguyện, bình đẳng và hướng đến hòa bình ổn định. 

Câu 4: Cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á, những nước 

nào tham gia sau Việt Nam. 

Trả lời: 
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- 5 nước đầu tiên tham gia vào ASEAN: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và In-đô-

nê-xi-a. 

- Những nước tham gia sau Việt Nam: Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia. 

Câu 5: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát 

triển kinh tế? 

Trả lời: 

- Vị trí địa lý thuận lợi, gần đường hàng hải hàng không quốc tế. 

- Có nhiều tài nguyên thiên nhiên. 

- Truyền thống lịch sử, văn hóa, sản xuất có nét tương đồng, chung nền văn hóa lúa nước. 

- Trong lịch đấu tranh, xây dựng đất nước con người giúp đỡ lẫn nhau. 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Lá cờ của ASEAN lấy biểu trưng là loại cây trồng nào của khu vực? 

A. Cây cao su 

B. Cây cà phê 

C. Cây lúa 

D. Cây ngô 

Câu 2: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm nào? 

A. 1965 

B. 1966 

C. 1967 

D. 1968 

Câu 3: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là 

A. Gạo 
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B. Cà phê 

C. Cao su 

D. Thủy sản 

Câu 4: Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam gặp phải những khó khăn nào? 

A. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội. 

B. Khác biệt về thể chế chính trị. 

C. Bất đồng về ngôn ngữ. 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 5: Việt Nam tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào năm 

A. 1995 

B. 1996 

C. 1997 

D. 1998 

Câu 6: Nước nào chưa tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á? 

A. Mi-an-ma 

B. Cam-pu-chia 

C. Lào 

D. Đông Ti-mo 

Câu 7: Hiệp hội các nước Đông Nam Á có bao nhiêu thành viên? 

A. 9 

B. 10 

C. 11 

D. 12 

Câu 8: Dự án hành lang Đông-Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm 

A. Việt Nam 

B. Lào, Cam-pu-chia 
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C. Đông bắc Thái Lan 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 9: Những lợi thế về kinh tế của miền nào ở nước ta sẽ được khai thác khi dự án phát triển 

hành lang Đông-Tây được thực hiện? 

A. Miền Bắc 

B. Miền Trung 

C. Miền Nam 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 10: Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực 

A. Kinh tế 

B. Giáo dục 

C. Văn hóa 

D. Quân sự 

Câu 11: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-G1Ô-RI được lập từ năm nào? 

A. 1985 

B. 1987 

C. 1989 

D. 1991 

Câu 12: Các nước nào đã lập tam giác tăng trưởng kinh tế? 

A. Ma-lai-xi-a - In-đô-nê-xi-a - Xin-ga-po 

B. Ma-lai-xi-a - Việt Nam - Xin-ga-po 

C. Ma-lai-xi-a - Thái Lan - Xin-ga-po 

D. Ma-lai-xi-a - Mi-an-ma - Xin-ga-po 

Câu 13: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào? 

A. 1967 

B. 1984 
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C. 1995 

D. 1997 

Câu 14: Mục tiêu chung của ASEAN là 

A. Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực. 

B. Xây dựng một công đồng hòa hợp. 

C. Cùng nhau phát triển kinh tế -xã hội. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 15: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI là hợp tác của 3 quốc gia nào? 

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 

B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a 

C. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a 

D. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan 

Câu 16: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua 

A. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực 

B. Hình thành một thị trường chung 

C. Cùng hợp tác để sản xuất ra sản phẩm 

D. Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước. 

Câu 17: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua 

A. Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên. 

B. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực 

C. Xây dựng các tuyến đường giao thông. 

D. Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

